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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂNTỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Xuân Đào. 

Các Thẩm phán: Bà Phan Thị Thu Hương 

                            Ông Vũ Hồng Luyến 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Tú-Cán bộ TAND tỉnh Đồng Nai. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Bà Lê 

Hồng Thư - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 14 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 161/2018/TLPT-DS ngày 

28 tháng 12 năm 2018 về việc: “Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất, Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 07/2018/DS-ST ngày 24 tháng 7 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện V bị kháng cáo và kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 70/2019/QĐ-PT ngày 26 

tháng 3 năm 2019; Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 152/2019/QĐ-PT ngày 

25/4/2019 và Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 196/2019/QĐ-PT ngày 

22/5/2019 giữa các đương sự: 

Nguyeân ñôn: Bà Trần Thị Tuyết H, sinh naêm 1974. 

Truù taïi:  ấp 3, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

Đại diện theo ủy quyền ông Bùi Văn G, sinh năm 1985  

Địa chỉ: số nhà 4/3, Nguyễn D, khu phố 4, phường Q, Thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn Luật sư Nguyễn Huy 

H-Văn phòng Luật sư T thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. 

Bò ñôn: Ông Lê Văn C, sinh naêm 1948. 

Trú tại: tổ 7, ấp 4, xã B, huyện V, tỉnh Đồng Nai.  

Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1968. 
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Trú tại: tổ 24, KP4, phường B, Thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Nguyễn Thị Hồng N, sinh năm 1950. 

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết N’, sinh năm 1960. 

3. Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1956 

4. Bà Nguyễn Thị Kim N’’, sinh năm 1962. 

5. Bà Nguyễn Thị Tuyết H, sinh năm 1958. 

Trú tại: ấp 1, xã B, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

6. Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1972. 

HKTT: ấp 3, xã B, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

Địa chỉ: Khu B, ấp T, xã B, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

7. Bà Võ Thị Tuyết A, sinh năm 1959. 

Trú tại: ấp V, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

Tạm trú: ấp 1, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

8. Bà Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1953. 

Trú tại: tổ 6, ấp 6, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

9. Bà Nguyễn Thị Kim D, sinh năm 1961. 

Trú tại: tổ 7, ấp 6, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

10. Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1961 

Trú tại: tổ 2, ấp 3, xã B, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

(ông H, ông S ủy quyền cho bà N) 

11. Ông Lê Mạnh Đ, sinh năm 1975 

Trú tại: ấp 3, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

(ông Đ ủy quyền cho ông Bùi Văn G) 

12. Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1970 

Trú tại: ấp 3, xã B, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Lý Khánh H, sinh năm 1974. 

Trú tại: 210C/21, khu phố 2, phường T, Thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

13. Bà Trần Thị K, sinh năm 1953 

Trú tại: tổ 7, ấp 4, xã B, huyện V, tỉnh Đồng Nai.  

14. Ông Lê Đình K, sinh năm 1980 

Trú tại: tổ 7, ấp 4, xã B, huyện V, tỉnh Đồng Nai.  

15. Bà Lê Thị H, sinh năm 1987 

Trú tại: tổ 7, ấp 4, xã B, huyện V, tỉnh Đồng Nai.  

(bà K, ông K’, bà Hạnh ủy quyền cho bà Nguyễn Thị A)  

16. UBND huyện V. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hải B – Trưởng phòng Tài nguyên môi 

trường huyện V.  

Địa chỉ: KP2, Thị trấn A, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 
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-Người kháng cáo: Bị đơn Ông Lê Văn C, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Nguyễn Văn N do ông Lý Khánh H đại diện theo ủy quyền. 

-Viện kiểm sát kháng nghị: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện V. 

(Bà A, ông H và bà Ncó mặt tại phiên tòa) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

-Theo ñôn khôûi kieän đề ngaøy 15/9/2008, các đơn khởi kiện bổ sung và lôøi khai 

coù taïi hoà sơ đại diện nguyên đơn ông Bùi Văn G trình baøy:  

Vào tháng 3/2005 bà Trần Thị Tuyết H có nhờ bà Võ Thị Tuyết Á đứng ra thỏa 

thuận, nhận chuyển nhượng của bà Trần Thị N 01 thửa đất số 149 tờ bản đồ số 09 xã B, 

(nay thuộc thửa số 77 tờ bản đồ số 11 có diện tích là 3.165m
2
 và thửa số 63 tờ bản đồ 

số 11 có diện tích là 1.483m
2
) cho bà H. Khi nhận chuyển nhượng hai bên thỏa thuận 

với giá 100.000.000đ, bà H đã trả cho bà N được 80.000.000đ, còn 20.000.000đ các 

bên thỏa thuận khi nào bà N giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bà H có trách 

nhiệm thanh toán hết. Khi hai bên thỏa thuận xong và bà Á đưa hồ sơ về cho bà, bà 

thấy hồ sơ mang tên bà nên bà đã giao tiền cho bà Á đi trả tiền đất. Do bà N già yếu, 

nên bà N có làm giấy ủy quyền cho ông H là con trai có trách nhiệm làm thủ tục sang 

tên cho bà H và nhận nốt số tiền còn lại là 20.000.000 đồng. Sau một thời gian thì bà N 

chết do già yếu. Sau khi được ông H, bà N làm xong thủ tục sang tên vợ chồng bà H 

đứng tên giấy chứng nhận QSD đất, bà H đã trả đủ tiền. Bà đến sử dụng đất thì ông Lê 

Văn C ra ngăn cản, với lý do ông C đã nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn C là 

cháu ngoại của bà N. Khi có tranh chấp xảy ra ông C cho rằng, ông C đã chuộc lại từ 

bà Á và bán lại cho ông. Không đồng ý với lý do ông C đưa ra, nên bà đã khởi kiện ra 

Tòa án huyện V đề nghị ông C trả lại QSD đất nêu trên cho bà. 

Đối với yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng QSD đất, hủy giấy chứng nhận 

QSD đất và chia di sản thừa kế của bà Nguyễn Thị Hồng N. Nay bà N đã làm đơn xin 

rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, bà không có ý kiến gì, đề nghị Tòa giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 

Đối với yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng QSD đất của ông N và đề nghị chia 

tài sản chung là QSD đất của ông N là 1/3, sau đó ông N rút yêu cầu, nên bà không có 

ý kiến. Sau này ông N lại tiếp tục yêu cầu Tòa án hủy giấy chứng nhận QSD đất của bà 

và hủy hợp đồng chuyển nhượng QSD đất của bà với ông H là không có cơ sở. Do vậy 

bà đề nghị bác yêu cầu của ông N. 

-Đại diện bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (ông Lê Văn C, bà Trần 

Thị K, ông Lê Đình K và bà Lê Thị H) là bà Nguyễn Thị A trình bày: 

Vào năm 2005 ông Nguyễn Văn C chuộc lại thửa đất số 149 tờ bản đồ số 09 xã B, 

(nay thuộc thửa số 77 tờ bản đồ số 11 có diện tích là 3.165m
2
 và thửa số 63 tờ bản đồ 

số 11 có diện tích là 1.483m
2
) của bà Võ Thị Tuyết Á, khi chuộc lại có sự chứng kiến 

của bà N, bà N’, bà H, ông S với giá 100.000.000đ, sau đó bán lại cho ông C với giá 
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155.000.000 đồng, ông C đã trả đủ tiền cho ông C và nhận đất quản lý sử dụng từ năm 

2005 đến nay. Do vậy nay tại Tòa, bà đề nghị Tòa án công nhận QSD đất trên cho ông 

C và bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà H. Vì ông C đã nhận chuyển nhượng của 

ông C hợp lệ, giữa ông C với bà H không có liên quan gì với nhau. 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và đại diện theo ủy quyền của (ông 

Nguyễn Văn H, ông Nguyễn Văn S) bà Nguyễn Thị Tuyết N trình bày: 

Vào năm 2005 bà Võ Thị Tuyết Á có đến nhà bà N thỏa thuận mua cho bà H 01 

thửa đất số 149 tờ bản đồ số 9 xã B, thỏa thuận với số tiền là 100.000.000đ, khi thỏa 

thuận hai bên thống nhất bà Á trả trước 80.000.000đ, còn 20.000.000đ bà Á sẽ trả khi 

có giấy chứng nhận QSD đất. Sau khi thỏa thuận viết bằng giấy tay, bà Á ký hộ cho bà 

H. Sau khi nhận tiền và ký giấy bà N (mẹ bà) đã kêu các con lại để ký và bà cho các 

con mỗi người con gái 10.000.000đ. Do già yếu bà N không thể đi làm thủ tục sang tên 

cho bà H được, nên đã làm giấy ủy quyền cho ông H là con trai đi làm thủ tục sang tên 

cho bà H. Sau khi có giấy ủy quyền, ông H đã làm thủ tục và sang tên cho bà H theo 

giấy mà bà N đã bán cho bà H và đã nhận nốt số tiền còn lại. Nay ông C cho rằng ông 

đã mua đất của ông C’, do ông C’ chuộc lại của bà Á là không đúng. Vì bà H là chủ sở 

hữu chứ không phải bà Á, bà Á chỉ là người đứng ra giao dịch hộ cho bà H, nếu muốn 

chuộc lại thì ông C hoặc ông C’ phải chuộc của bà H mới đúng. Vì vậy đề nghị Tòa án 

buộc ông C phải trả lại quyền sử dụng đất cho bà H. 

Đối với yêu cầu độc lập của bà N, thực tế ra bà N không hề biết đến yêu cầu này, 

toàn bộ là do ông C làm, ký tên và nộp tiền thay cho bà N. Sau khi biết được sự việc bà 

N đã làm đơn xin rút yêu cầu độc lập nêu trên. 

Đối với yêu cầu độc lập của ông N đề nghị Tòa án tuyên hủy hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất giữa ông H với ông Đ, bà H và yêu cầu hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của ông Đ, bà H. Nay bà đề nghị Tòa án bác toàn bộ yêu cầu 

độc lập của ông N. Vì ông N không có quyền gì để yêu cầu, hơn nữa ông N không phải 

yêu cầu cho ông N, mà ông N yêu cầu cho ông C theo yêu cầu của ông C. Vì vậy đề 

nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu của ông N. 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Kim N trình bày: Bà Trần 

Thị N chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà H bà cũng biết, mặc dù bà không ký 

vào giấy chuyển nhượng, nhưng bà đồng ý với bà N bán đất cho bà H, sau đó bà Nữa 

kêu bà về cho bà 10.000.000 đồng. Còn việc ông C chuộc đất của bà Á như thế nào rồi 

bán cho ông C ra sao bà không biết, sau đó ông C đưa giấy chuộc đất cho bà và nhờ bà 

ký vào giấy nên bà ký, còn nội dung cụ thể ra sao thì bà cũng không rõ. Nay bà đề nghị 

Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Tuyết H trình bày: Bà biết 

việc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà N với bà H mà đại điện là 

bà Võ Thị Tuyết Á, vì lúc đó bà trực tiếp ký vào giấy tờ cùng các anh chị em, khi bán 

đất cho bà H bà N vẫn còn tỉnh táo, minh mẫn. Bà cũng biết việc bà N ủy quyền cho 

ông H làm thủ tục sang tên cho bà H. Bà có nghe nói ông C chuộc lại đất của bà Á và 

bán cho ông C còn cụ thể ra sao thì bà không biết. Khi ông C đưa giấy chuộc đất cho 
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bà, nhờ bà ký thì bà cũng đồng ý ký và ông C cho bà 3.000.000 đồng. Còn nội dung cụ 

thể ra sao bà không rõ. Nay bà đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Kim L trình bày: Do bà 

lấy chồng ở xã T nên việc bà N thỏa thuận mua bán đất ra sao, như thế nào thì bà 

không rõ, nhưng khi bán đất bà N có kêu bà về ký vào giấy mua bán đất cho bà H và bà 

N cho bà 10.000.000 đồng, nên bà đã ký vào giấy bán đất, người mua là bà H. Còn việc 

ông C chuộc đất của bà Á và bán cho ông C ra sao thì bà không biết, sau khi ông C đưa 

giấy chuộc đất cho bà và nhờ bà ký vào giấy này thì bà cũng ký, còn nội dung cụ thể bà 

không rõ. Nay bà đề nghị Tòa án giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn S trình bày: Ông có biết 

việc thỏa thuận mua bán đất giữa bà N với bà H mà đại diện là bà Á. Lúc đó ông trực 

tiếp ký vào giấy bán đất cho bà H cùng các anh, chị, em khi bán đất cho bà H, bà N còn 

tỉnh táo, minh mẫn. Còn việc ông C chuộc đất của bà Á và bán cho ông C ra sao, ông 

cũng không biết, sau khi ông C đưa giấy chuộc đất cho ông và nhờ ông ký vào giấy, thì 

ông cũng đồng ý ký, còn cụ thể nội dung ra sao thì ông cũng không rõ. Nay đề nghị 

Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Kim D trình bày: Khi mẹ 

bà là Trần Thị N bán đất cho bà Trần Thị Tuyết H thông qua bà Võ Thị Tuyết Á, do bà 

bận đi làm không có ở nhà, khi bà N bán có gọi bà về ký vào giấy bán đất và cho bà 

10.000.000 đồng. Khi bán đất bà N còn tỉnh táo, minh mẫn, không bị ai ép buộc gì, bà 

N hoàn toàn tự nguyện bán để cho năm người con gái mỗi người 10.000.000 đồng. Bà 

không chứng kiến việc ông C’ chuộc đất của bà Á và bán cho ông C, chỉ nghe ông C’ 

nói và ông C’ có đem giấy chuộc và bán cho ông C đến nhà bà và kêu bà ký, bà có ký 

vào giấy, ông C’ có cho bà 3.000.000 đồng. Nay bà cũng không biết hai việc mua bán 

trên ai đúng, ai sai. Bà không có ý kiến gì. Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của 

pháp luật. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Hồng N trình bày: Phần 

diện tích đất giữa bà H và ông C đang tranh chấp với nhau ra sao bà không có ý kiến gì, 

bà không có tranh chấp gì cả. Vì phần diện tích đất này mẹ bà (bà N) đã bán rồi. 

Còn đối với đơn yêu cầu độc lập của bà có trong hồ sơ vụ án là do ông C tự làm và 

tự ký tên, chữ ký trong đơn không phải của bà, nên bà đề nghị Tòa án đình chỉ yêu cầu 

của bà và không triệu tập bà lên Tòa làm việc, vì bà không liên quan gì đến vụ án.  

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn N đại diện ông Lý 

Khánh H trình bày: Ông N là con của bà Nguyễn Thị Hồng N là cháu ngoại của bà 

Trần Thị N, từ nhỏ ông N đã sống chung với bà N và có tên trong hộ khẩu quan hệ với 

chủ hộ là cháu. Năm 1998 hộ bà N được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đó 

ông N đã 28 tuổi là thành viên của hộ gia đình. Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì 

ông N là đồng sở hữu đối với quyền sử dụng đất nêu trên. Nên khi bà Nữa bán đất mà 

không hỏi ý kiến của ông N là không đúng quy định. Vì vậy, ông đề nghị Tòa án hủy 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn H, bà Nguyễn Thị 

Tuyết N với bà Trần Thị Tuyết Hh, ông Lê Mạnh Đ, yêu cầu hủy giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Tuyết H và ông Lê Mạnh Đ. Vì ảnh hưởng đến 

quyền lợi của ông N. Còn đối với việc ông C chuyển nhượng cho ông C và ông C đang 

quản lý sử dụng đất, không ảnh hưởng đến quyền lợi của ông N, nên ông N không yêu 

cầu Tòa án xem xét. 

-Đại diện người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Hải B trình bày: 

Việc ông Nguyễn Văn H đại diện mẹ là bà Trần Thị N làm thủ tục chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Tuyết H là có sự đồng thuận của các con bà N. Từ 

những cơ sở nêu trên, ngày 09/4/2008 UBND xã B ký xác nhận vào hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra và Phòng 

tài nguyên và môi trường trình UBND huyện V ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số AL 612468 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 612481 ngày 30/6/2008 

công nhận quyền sử dụng diện tích đất nêu trên cho bà H và ông Đ. Về trình tự thủ tục 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông H với bà H được thực hiện theo đúng quy 

định tại Điều 127 Luật đất đai năm 2003 và Điều 148 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 

29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật đất đai. Việc cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất là đúng theo quy định tại Điều 50 của Luật đất đai năm 2003, nghị định 

84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007. 

-Đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Võ Thị Tuyết Á, ông 

Nguyễn Văn C’ đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần, nhưng đều vắng mặt nên 

không có lời khai tại tòa. 

Các bên đều thống nhất với bản vẽ số: 1513-1/2015 ngày 05/8/2015 cụ thể tại các 

điểm 1,2,3,4,5,1, có kích thước cụ thể như sau: 1-2 = 34.54m, 2-3 = 57.91m, 3-4 = 

37.50m, 4-5 = 32.06m, 5-1 = 95.25m và bản vẽ số 1513-2/2015 ngày 05/8/2015 cụ thể 

tại các điểm 1,2,3,4,5,1, có kích thước cụ thể như sau: 1-2 = 11.99m, 2-3 = 21.81m, 3-4 

= 46.14m, 4-5 = 34.54m, 5-1 = 40.04m của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – 

Chi nhánh V, chứng thư thẩm định giá và cùng thống nhất về chi phí tố tụng ai là người 

thua kiện thì người đó phải chịu theo quy định của pháp luật. 

 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 07/2018/DSST ngày 24/7/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện V đã Căn cứ các Điều 26; 35; 39; 85; 86; 147; 157; 165; 227; 228; 271; 273 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015; Điều 305; 697; 698; 699; 700; 701; 702 Bộ luật dân sự năm 2005. 

Điều 166 Luật đất đai năm 2013. Nghị định 70-CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ quy 

định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

Chấp nhận yeâu caàu khôûi kieän cuûa nguyeân ñôn.  

Buộc ông Lê Văn C phải trả lại cho bà Trần Thị Tuyết Hh thửa đất số: 63 tờ bản 

đồ số 11 xã B có diện tích là 1.483m
2
, theo trích lục và đo hiện trạng thửa đất bản đồ 

địa chính số 1513-2/2015 ngày 05/8/2015 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng 

Nai – Chi nhánh V. Cụ thể tại các điểm như sau: 1,2,3,4,5,1. Có kích thước: 1 – 2 = 

11.99m; 2 – 3 = 21.81m; 3 – 4 = 46.14m; 4 – 5 = 34.54m; 5 – 1 = 40.04m và thửa đất 



7 

 

số: 77 tờ bản đồ số 11 xã B có diện tích là 3.165m
2
, theo trích lục và đo hiện trạng thửa 

đất bản đồ địa chính số 1513-1/2015 ngày 05/8/2015 của Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh V. Cụ thể tại các điểm như sau: 1,2,3,4,5,1. Có kích thước: 

1 – 2 = 34.54m; 2 – 3 = 57.91m; 3 – 4 = 37.50m; 4 – 5 = 32.06m; 5 – 1 = 95.25m. 

Buộc ông Lê Văn C phải thu hoạch cây trên đất để trả lại đất cho bà Trần Thị 

Tuyết H. 

Buộc ông Lê Văn C phải trả lại cho bà Trần Thị Tuyết H số tiền xem xét thẩm 

định tại chỗ, định giá tài sản là 14.862.057 đồng (mười bốn triệu tám trăm sáu mươi 

hai ngàn không trăm năm mươi bảy đồng). 

Bác yêu cầu độc lập của ông Nguyễn Văn N về việc đề nghị hủy hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn H với bà Trần Thị Tuyết H, yêu cầu 

hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL612486 và AL612481 đứng tên bà Trần 

Thị Tuyết H và ông Lê Mạnh Đ do Ủy ban nhân dân huyện V cấp ngày 30/6/2008. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.  

 

Ngày 06/8/2018 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện V có Quyết định 

kháng nghị phúc thẩm số 366/QĐKNPT-VKS-DS đối với bản án dân sự sơ thẩm số 

07/2018/DS-ST ngày 26/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu với nội dung: 

Đề nghị hủy toàn bộ bản án do vi phạm nghiêm trọng về đường lối giải quyết.  

Ngày 10/8/2018 ông Lý Khánh H là đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn 

N có đơn cáo cho rằng án sơ thẩm xét xử không khách quan, toàn diện, áp dụng pháp 

luật sai. Đề nghị sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Nam. 

Ngày 17/8/2018 bị đơn ông Lê Văn C kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Đề nghị 

sửa án sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, chấp nhận yêu cầu độc lập của 

ông Nguyễn Văn N. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Đề nghị Hội đồng xét 

xử bác kháng cáo của bị đơn ông Lê Văn Chừng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Nguyễn Văn Nam giữ nguyên quyết định của án sơ thẩm.  

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Căn cöù caùc taøi lieäu, chöùng cöù coù trong hoà sô vuï aùn ñaõ ñöôïc thaåm tra taïi phieân 

toøa vaø keát quaû tranh tuïng taïi phieân toøa, Hoäi ñoàng xeùt xöû nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện V trong 

hạn luật định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Bị đơn ông Lê Văn C và ông 

Lý Khánh H là đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn N kháng cáo và nộp tạm 

ứng án phí trong hạn luật định nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Đối với 

người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
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pháp cho nguyên đơn có đơn xin xét xử vắng mặt, căn cứ Điều 296 Bộ luật tố tụng dân 

sự xét xử vắng mặt. 

 [2] Về nội dung: Bà Trần Thị Tuyết H khởi kiện yêu cầu ông Lê Văn C trả lại 

3.165m
2
 thửa 77 tờ bản đồ số 11 mới và 1.483m

2
 thửa số 63 tờ bản đồ số 11 mới tổng 

diện tích là 4.648m
2
 (thửa cũ là 149 tờ bản đồ số 09 xã B).  

Xét yêu cầu kháng cáo của ông Lê Văn C: Nguồn gốc diện tích 4.648m
2
 đất tranh 

chấp là của vợ chồng ông Nguyễn Văn H-sinh năm 1921 và bà Trần Thị N-sinh năm 

1928 mua vào năm 1970, ông H chết năm 1995 đến ngày 26/6/1996 bà N kê khai xin 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (BL 911). Đến ngày 26/10/1998 UBND huyện 

V cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Trần Thị N với diện tích 4.591m
2
 

thửa 149 tờ bản đồ số 09 (BL 908). Như vậy nguồn gốc đất là tài sản chung của vợ 

chồng bà N tạo dựng vào năm 1970, chứ không vì các con và các cháu đều thừa nhận 

không đóng góp gì, đối với anh Nguyễn Văn N mới được sinh ra còn anh Nguyễn Văn 

C’ chưa sinh. Khi kê khai năm 1995 bà N chỉ kê khai tên bà, xét việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của bà N vào năm 1998. Đây là trường hợp được nhà nước 

công nhận lại quyền sử dụng đất chứ không thuộc trường hợp nhà nước giao đất cho hộ 

gia đình, cá nhân, mặt khác theo hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của bà N đứng tên bà Trần Thị N chứ không đăng ký hộ Trần Thị N.Theo quy 

định tại Điều 116 Bộ luật dân sự 1995 “những hộ gia đình mà các thành viên có tài sản 

chung để hoạt động kinh tế chung trong quan hệ kinh tế chung trong quan hệ sử dụng 

đất … là chủ thể trong các quan hệ dân sự đó” và tại Điều 118 Bộ luật dân sự 1995 

cũng quy định “Tài sản chung của hộ gia đình gồm các tài sản do các thành viên cùng 

nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung và các tài sản khác mà các thành viên thỏa 

thuận là tài sản chung của hộ” thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ 

bà N (lúc này có tên anh C’ và anh N trong hộ khẩu bà Nữa) là không đúng vì anh N và 

anh C’ không có đóng góp gì trong việc tạo lập nên diện tích đất này mà do vợ chồng 

bà N tạo lập. Nên anh N và anh C’ là cháu ngoại không có quyền gì đối với tài sản là 

diện tích 4.591m
2
 đất này. Việc UBND huyện V cho rằng “cấp cho hộ là đúng, nhưng 

hộ gồm những ai thì không biết, chỉ cấp dựa trên hồ sơ xin cấp giấy của bà N” (BL 

1363) là mâu thuẫn và không có căn cứ trong việc cấp giấy vì trong đơn xin cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ một mình bà N đứng tên, ngoài ra không còn ai 

khác. Nhưng không có ai khởi kiện yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

này nên không đặt ra xem xét, thì không có nghĩa là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho hộ là đúng pháp luật. Khi giải quyết tranh chấp cần xem xét nguồn gốc tài 

sản của ai để giải quyết.  

Theo quy định tại Điều 118 Bộ luật dân sự năm 1995 quy định: “Tài sản chung 

của hộ gia đình gồm tài sản do các thành viên cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng 

cho chung và các tài sản khác mà các thành viên thỏa thuận là tài sản chung của hộ”. 

Thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà N (trong đó anh N và anh 

C’ có tên trong hộ khẩu) là không đúng pháp luật vì anh N và anh C’ không đóng góp 

gì trong việc tạo lập nên diện tích đất này, đất này do vợ chồng bà N tạo lập. Nên khi 
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ông H chết vào năm 1995 thì ½ diện tích đất trên là phần tài sản bà N; còn ½ sẽ là di 

sản thừa kế của ông H cho hàng thừa kế thứ 1 gồm bà N và 07 người con chung gồm 

Nguyễn Thị Hồng N, Nguyễn Thị L, Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị Tuyết H, Nguyễn 

Văn S, Nguyễn Thị Kim N, Nguyễn Thị Kim D. Nên xác định diện tích 4.591m
2
 là tài 

sản chung của bà N và 07 người con. Còn anh N và anh C’ là cháu ngoại không có 

quyền đối với phần tài sản này. 

Việc bà N và 07 người con cùng ký giấy tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

ngày 19/3/2005 cho bà Trần Thị Tuyết H do bà Võ Thị Tuyết Á là người đứng ra mua 

dùm, ký tên dùm bà Trần Thị Tuyết H với diện tích 4.591m
2
 với giá 100.000.000đ, đã 

thanh toán 80.000.000đ còn lại 20.000.000đ hẹn khi có sổ đỏ dem về làm thủ tục 

chuyển nhượng xã ký sẽ giao hết (bút lục 439). Thời điểm này Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất do anh C’ giữ không trả nên bà N đã lập “Giấy ủy quyền” cho con trai là 

ông Nguyễn Văn H giải quyết thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về và hoàn 

tất thủ tục chuyển nhượng đất cho bà Trần Thị Tuyết H, có chứng thực của UBND xã 

B ngày 31/3/2005 (bút lục 34). Đến ngày 17/4/2005 bà N chết (bút lục 523). Ngày 

09/4/2008 ông Nguyễn Văn H cùng vợ bà Nguyễn Thị Tuyết N hoàn tất thủ tục chuyển 

nhượng đất cho bà Trần Thị Tuyết H, bà Trần Thị Tuyết H đã trả hết số tiền 

20.000.000đ cho ông Hẹn (BL 907). Ngày 30/6/2008 bà Trần Thị Tuyết H cùng chồng 

là ông Lê Mạnh Đ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 

4.591m
2
. (Bút lục 909, 910). Tuy nhiên do bà Á tự ý bán đất cho ông C’, sau đó ông C’ 

lại bán cho ông C nên hiện ông C đang trực tiếp quản lý đất và không trả đất cho bà H 

vì cho rằng đã mua đất từ ông C’. Nên bà H khởi kiện yêu cầu ông C trả đất. Mặc dù 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã ký kết 09/4/2008 đã sang tên cho bà H 

vào 30/6/2008 nhưng bà H chưa được nhận đất cho ông C đang chiếm giữ.  

Theo quy định tại Điều 129 BLDS năm 2015: “Hợp đồng vi phạm hình thức 

nhưng đã thực hiện được 2/3 nghĩa vụ thì không vô hiệu mà phải công nhận hợp đồng 

và không cần bổ sung hình thức công chứng, chứng thực”. Thì hợp đồng chuyển 

nhượng này của bà H phải được pháp luật công nhận vì bà H đã thanh toán 2/3 số tiền 

chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng không vi phạm điều cấm vì tài sản chuyển 

nhượng thuộc quyền sử dụng chung của bà N và hàng thừa kế thứ nhất của ông H trong 

đó có 07 người con; Bản thân bà N và 07 người con đều thừa nhận đã ký tên đồng ý 

chuyển nhượng, được bà N chia tiền và không ai có tranh chấp gì về hợp đồng này. 

Anh N và anh C’ không phải là đồng sở hữu tài sản này theo pháp luật thừa kế nên 

không có quyền định đoạt. Nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà H 

ông Đ là phù hợp và đúng quy định.  

Xét yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Văn N: Việc ông N yêu cầu hủy hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng giữa ông Nguyễn Văn H, bà Nguyễn Thị Tuyết N với 

bà Trần Thị Tuyết H, ông Lê Mạnh Đ; Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà 

Trần Thị Tuyết H, ông Lê Mạnh Đ là không có cơ sở bởi lẽ: theo quy định Điều 118 

Bộ luật dân sự năm 1995 quy định: “Tài sản chung của hộ gia đình gồm tài sản do các 

thành viên cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng choc hung và các tài sản khác mà các 
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thành viên thỏa thuận là tài sản chung của hộ”. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho hộ bà N (trong đó anh N và anh C’ có tên trong hộ khẩu) là không đúng 

pháp luật vì anh N và anh C’ không đóng góp gì trong việc tạo lập nên diện tích đất 

này, đất này do vợ chồng bà N tạo lập. Nên xác định diện tích 4.591m
2
 là tài sản chung 

của bà N và 07 người con. Còn anh N và anh C’ là cháu ngoại không có quyền đối với 

phần tài sản này. 

Tại phiên tòa phúc thẩm phía bị đơn ông C và người liên quan là anh N kháng cáo 

không đưa ra được chứng cứ chứng minh, cho nội dung kháng cáo của mình. Cấp sơ 

thẩm đã xét xử là có căn cứ. Nên giữ nguyên án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa hôm nay Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai rút kháng nghị nên 

đình chỉ đối với kháng nghị. 

 [3] Về án phí: Do không chấp nhận kháng cáo nên ông C, anh N phải chịu án phí 

dân sự phúc thẩm theo quy định. 

 [4] Quan điểm của đại diện Viện kiểm  sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù hợp với 

nhận định của Hội đồng xét xử, nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ Điều 296; Điều 298; khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Quyết định kháng nghị số 366/QĐKNPT-

VKS-DS ngày 06/8/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện V. Không 

chấp nhận kháng cáo của ông Lê Văn C và ông Nguyễn Văn N. Giữ nguyên án sơ 

thẩm.  

Căn cứ Điều 305; 697; 698; 699; 700; 701; 702 Bộ luật dân sự năm 2005. Điều 166 

Luật đất đai năm 2013. Nghị định 70-CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ quy định về án 

phí, lệ phí Tòa án và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

Tuyên xử:  

Chấp nhận yeâu caàu khôûi kieän cuûa nguyeân ñôn bà Trần Thị Tuyết H.  

Buộc ông Lê Văn C phải trả lại cho bà Trần Thị Tuyết H thửa đất số: 63 tờ bản đồ 

số 11 xã B có diện tích là 1.483m
2
, theo trích lục và đo hiện trạng thửa đất bản đồ địa 

chính số 1513-2/2015 ngày 05/8/2015 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – 

Chi nhánh V. Cụ thể tại các điểm như sau: 1,2,3,4,5,1. Có kích thước: 1 – 2 = 11.99m; 

2 – 3 = 21.81m; 3 – 4 = 46.14m; 4 – 5 = 34.54m; 5 – 1 = 40.04m và thửa đất số: 77 tờ 

bản đồ số 11 xã B có diện tích là 3.165m
2
, theo trích lục và đo hiện trạng thửa đất bản 

đồ địa chính số 1513-1/2015 ngày 05/8/2015 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng 

Nai – Chi nhánh V. Cụ thể tại các điểm như sau: 1,2,3,4,5,1. Có kích thước: 1 – 2 = 

34.54m; 2 – 3 = 57.91m; 3 – 4 = 37.50m; 4 – 5 = 32.06m; 5 – 1 = 95.25m. 
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Buộc ông Lê Văn C phải thu hoạch cây trên đất để trả lại đất cho bà Trần Thị 

Tuyết H. 

Buộc ông Lê Văn C phải trả lại cho bà Trần Thị Tuyết H số tiền xem xét thẩm 

định tại chỗ, định giá tài sản là 14.862.057 đồng (mười bốn triệu tám trăm sáu mươi 

hai ngàn không trăm năm mươi bảy đồng). 

Bác yêu cầu độc lập của ông Nguyễn Văn N về việc đề nghị hủy hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn H với bà Trần Thị Tuyết H, yêu cầu 

hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL612486 và AL612481 đứng tên bà Trần 

Thị Tuyết H và ông Lê Mạnh Đ do Ủy ban nhân dân huyện V cấp ngày 30/6/2008. 

Keå töø ngaøy người được thi hành án coù ñôn yeâu caàu thi haønh aùn thì người phải thi 

hành án coøn phaûi chòu khoaûn tieàn laõi, theo möùc laõi suaát cô baûn do Ngaân haøng nhaø 

nöôùc quy ñònh töông öùng vôùi soá tieàn vaø thôøi gian chậm thi haønh. 

Về án phí: Ông Lê Văn C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch là 

50.000 đồng và 300.000đ án phí phúc thẩm. Số tiền tạm tạm ứng án phí phúc thẩm ông 

C đã nộp tại biên lai thu số 004784 ngày 21/8/2018 của Chi cục Thi hành án Dân sự 

huyện V được tính trừ án phí phúc thẩm ông C phải chịu. Ông Chừng còn phải nộp tiếp 

án phí sơ thẩm. 

Ông Nguyễn Văn N phải chịu 50.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm không có giá 

ngạch và 300.000đ án phí dân sự phúc thẩm, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí 

đã nộp tại biên lai thu số 004785 ngày 20/8/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện V. Còn lại hoàn trả ông N số tiền tạm ứng án phí là 250.000 đồng tại biên lai thu 

tiền số 000552 ngày 10/8/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện V. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự, có 

quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án Dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND huyện Vĩnh Cửu; 

- Chi cục THADS huyện Vĩnh Cửu; 

- Đương sự (15); 

- Lưu (5) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phạm Thị Xuân Đào 

 

 


